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	Giáo án số: 1....
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước:.....................................................

Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Tên bài:                  


Chương 1. Các dụng cụ và thiết bị tự động
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thống lạnh khác nhau; 

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.
Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:
	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.
- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình
Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

1. Các dụng cụ thừa hành

- Thiết bị thừa hành : bao gổm cơ cấu thừa hành và cơ quan thừa hành.

- Cơ quan điều chỉnh có thể thay đổi dòng chảy của môi chất và được khởi động nhờ đầu ra của cơ cấu thừa hành.

1.1. Thiết bị thừa hành:

- cơ cấu thừa hành có nhiệm vụ biến các tác động từ thiết bị điều chỉnh thành các dịch chuyển cơ học tịnh tiến hoặc quay.

- cơ quan thừa hành: có thể tham gia vào thành phần của thiết bị thừa hành và cũng có thể là 1 bộ phận độc lập.

1.1.1 Van điện từ: là loại van đóng mở nhờ lực của cuộn dây điện từ .

1.1.2 Van thừa hành Pilot

1.2. Cơ cấu thừa hành

2. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ áp suất và hiệu áp suất chia làm 2 nhóm: điều chỉnh 2 vị trí và điều chỉnh liên tục.

2.1. Các phần tử cảm biến đàn hồi: 
2.2. Các dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí:
2.2.1 Relay áp suất cao (HP.)
2.2.2. Bảo vệ áp suất đầu hút .
2.2.3  Rơ le hiệu áp suất dầu.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.
- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.
          Giảng viên


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 2....
	Thời gian thực hiện: 2 tiết
Tên bài học trước:. Các dụng cụ và thiết bị tự động
Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Tên bài:                  2.3. Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục:
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thống lạnh khác nhau; 

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

2.3. Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục:

- Dụng cụ tiết lưu áp suất khống chế áp suất bay hơi hoặc hơi hút về máy nén , được thực hiện bắng cách thay đổi trở lực thủy khí của van.

- Dụng cụ chỉnh nước giải nhiệt: khống chế áp suất ngưng tụ trong bình nhờ thay đổi lưu lượng nước giải nhiệt gọi tắt là Van điều chỉnh nước giải nhiệt.

2.3.1 Dụng cụ điều chỉnh áp suất bay hơi.
2.3.2 Dụng cụ điều chỉnh áp suất ngưng tụ: KVR
2.3.3  Dụng cụ điều chỉnh năng suất lạnh:
2.3.4  Dụng cụ điều chỉnh áp suất hút :
2.3.5  Dụng cụ điều chỉnh áp suất bình chứa:Thiết bị điều chỉnh áp suất bình chứa
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 3.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước: Dụng cụ tự động điều chỉnh có đặc tính liên tục:
Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Tên bài:        3. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ 

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được các khái niệm cơ  bản về Tự động hóa

- Trình bày cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị tự động; ứng dụng các thiết bị này trong các vị trí và trong các hệ thống lạnh khác nhau; 

- Rèn luyện tính cẩn thận, ham học hỏi.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

3.1. Các bộ biến đổi nhiệt độ
- Hệ thống biến đổi nhiệt áp: là hệ thống biến đổi các tín hiệu nhiệt độ ra áp suất sau đó ra sự dịch chuyển cơ học của hộp xếp hoặc màng đàn hồi

     a/ Các phần tử nhạy cảm dãn nở nhiệt 

    b/ Nhiệt điện trở:

3.2. Các dụng cụ điều chỉnh nhiệt độ 2 vị trí:

dùng để điều khiển , báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ qua cơ cấu thừa hành 2 vị tri đóng và ngắt.

3.3. Dụng cụ tự động điều chỉnh nhiệt độ có đặc tính liên tục

4. Dụng cụ điều chỉnh và bảo vệ mức lỏng để cấp lỏng cho bình bay hơi, bình trung gian cũng như để báo hiệu và bảo vệ mức lỏng không được vượt qua mức cho phép.
4.1. Các dụng cụ điều chỉnh mức lỏng 2 vị trí chia làm 2 loại rơ le mức lỏng và dụng cụ điều chỉnh mức lỏng 2 vị trí.

4.2. Dụng cụ tự động điều chỉnh mức lỏng có đặc tính liên tục sử dụng cho các TBBH ( dàn hoặc bình ) kiểu ngập lỏng, bình trung gian máy 2 cấp...
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 4.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước: 3. Các dụng cụ điều chỉnh, báo hiệu, bảo vệ nhiệt độ và hiệu nhiệt độ
Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Tên bài:        Chương 2- TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN 

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điều khiển 2 vị trí, nhảy cấp, liên tục. 

- Các phương pháp tự động hoá máy nén lạnh.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới
2.1. Đại cương

- Tự động hoá HTL là trang bị cho HTL các dụng cụ, thiết bị, mà nhờ những dụng cụ đó có thể vận hành toàn bộ hoặc từng phần HTL một cách tự động chắc chắn, an toàn, mà không cần sự tham gia  trực tiếp của người công nhân vận hành máy lạnh.

2.1.1 Điều chỉnh 2 vị trí: điều chỉnh không liên tục có ưu điểm là rẻ tiền, kết cấu đơn giản, dễ lắp đặt, bảo dưỡng, dùng nhiều trong các HTL khôngg yêu cấu khắc khe và chính xác trong điều chỉnh.

2.1.2 Điều chỉnh nhẩy cấp
2.1.3 Điều chỉnh liên tục: có thể điều chỉnh đại lượng ra ở bất kỳ vùng điều chỉnh náo. Sử dụng trong các quá trình cần độ chính xác cao.

 2.2 Tự động hóa máy nén
  
+ Điều chỉnh tự động năng suất lạnh  


+ Điều khiển điện động cơ máy nén và Bảo vệ động cơ máy nén 


+ Bảo vệ máy nén tránh các chế độ làm việc nguy hiểm


+ Báo hiệu các chế độ làm việc, dừng , nguy hiểm.

2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén:

a/.Đóng ngắt máy nén ON-OFF: chỉ áp dụng cho những HTL có  Q0 nhỏ như tủ lạnh, máy ĐHKK gia dụng( động cơ máy nén nhỏ hơn 20 kW).

Dụng cụ điều chỉnh 2 vị trí ON-OFF cho máy nén:


- Nếu HTL sử dụng ống mao thì dùng relay nhiệt độ ( Thermostat).


- Nếu HTL sử dụng Van tiết lưu và bình chứa thì dùng relay áp suất thấp (LP).
Ví dụ 1 - Phương pháp đóng – ngắt MN dùng Thermostat ( relay nhiệt độ) .Máy nén lạnh dùng rơle nhiệt độ trực tiếp đóng ngắt máy nén
Ví dụ 2 - Phương pháp đóng – ngắt MN dùng Thermostat ( relay nhiệt độ) + van điện từ và relay thấp áp (LP).
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 5.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước: Tự động hoá máy nén.
Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Chương 2- TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN 
Tên bài:    2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén:  b/  Tiết lưu hơi hút
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điều khiển 2 vị trí, nhảy cấp, liên tục. 

- Các phương pháp tự động hoá máy nén lạnh.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới
2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén:  
b/  Tiết lưu hơi hút
chỉ áp dụng cho những HTL có  Q0 nhỏ như tủ lạnh, máy ĐHKK gia dụng( động cơ máy nén nhỏ hơn 20 kW).

Năng suất lạnh của máy nén tính theo biểu thức:     Q0  = m.q0 =    λ. Vlt   . q0   /   v1,   kW

c/ Xả hơi nén về phía hút: chỉ áp dụng cho những HTL có  Q0 nhỏ như tủ lạnh, máy ĐHKK gia dụng( động cơ máy nén nhỏ hơn 20 kW).

-  Dùng van Bypass

- Phương pháp này thực hiện được nhờ 1 van by pass (van tái tuần hoàn) đưa 1 phần hơi từ đầu đẩy sang đầu hút MN, lượng hơi này không tham gia vào quá trình làm lạnh.

Mạch điều khiển khởi động (/( có giảm tải.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 6.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước: Tự động hoá máy nén:
                                  b/ Tiết lưu hơi hút:
Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Chương 2- TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN 
Tên bài:    2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén:  c/ Xả hơi nén về phía hút:
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điều khiển 2 vị trí, nhảy cấp, liên tục. 

- Các phương pháp tự động hoá máy nén lạnh.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới
2.2.1. Điều chỉnh năng suất lạnh máy nén:  
c/ Xả hơi nén về phía hút: 
- Dùng Phun lỏng trực tiếp : OP: van ổn áp xả hơi nén

PL: Van tiết lưu phun lỏng

KD: van khống chế áp suất khi khởi động

HP: rơ le cao áp

LP: rơ le thấp áp

DP: rơ le hiệu áp dầu

- Xả hơi từ Bình chứa về đường hút :  Điều chỉnh năng suất lạnh bằng cách xả hơi từ bình cao áp về đường hút.

OP: van ổn áp xả hơi nén
Do hơi ở bình chứa cao áp chỉ có nhiệt độ ngưng tụ, nên khi hòa trộn với hơi ra từ bình bay hơi có nhiệt độ thấp hơn nhiều so với xả hơi nóng trực tiếp từ đầu đẩy về. 
- Khuyết điểm phương pháp này: làm nhiệt độ đầu đẩy vượt mức cho phép khi hơi từ bình chứa đến quá nhiều.

- Vận hành phải nhờ kinh nghiệm của công nhân.

- Xả hơi nén từ đường đẩy về trước dàn bay hơi :
- Khắc phục nhược điểm phương pháp trên, vì độ quá nhiệt hơi hút máy nén do van tiết lưu điều khiển. Nếu độ quá nhiệt cao, van tiết lưu mở rộng hơn, lưu lượng môi chất qua nhiều hơn.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


	
	


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 7.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước: Tự động hoá máy nén:

                                 c/ Xả hơi nén về phía hút:
 Thực hiện  từ ngày. 3/02/ 2020 đến ngày 8/02/ 2020.


Chương 2- TỰ ĐỘNG HÓA MÁY NÉN 
Tên bài:    2.2.2.Tự động bảo vệ máy nén lạnh

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị điều khiển 2 vị trí, nhảy cấp, liên tục. 

- Các phương pháp tự động hoá máy nén lạnh.

- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..15  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập. Giới thiệu nôi dung học phần, Phương pháp tự học, cách làm bài. 
· Kiểm tra cuối học phần

II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Ví dụ về các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế.

- các ưu và khuyết điểm của hệ thống TĐH

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới
Bảo vệ tự động MN là giữ an toàn cho MN khỏi bị sự cố, hư hỏng bất thường khi làm việc ở chế độ nguy hiểm. Hệ thống thiết bị thực hiện chức năng này gọi là hệ thống tự động bảo vệ ACC (Auto Compressor Control)  - Hệ thống ACC chia làm 2 loại:


- ACC tác động 1 lần:  Là loại hệ thống bảo vệ MN mà khi bất kỳ 1 relay bảo vệ nào trên chuỗi bảo vệ mắc nối tiếp tác động, sẽ làm ngừng MN và hệ thống không thể khởi động lại được nếu người công nhân vận hành không tác động lại ( reset ). 



- ACC tự động đóng lại ( không cần Reset 
a/ Bảo vệ áp suất đầu đẩy HPC (Hight Pressure Control) 

b/. Bảo vệ áp suất đầu hút LPC (Low Pressure Control). 

c/ Tự động bảo vệ áp lực dầu bôi trơn.

d/ Bảo vệ nhiệt độ đầu đẩy máy nén.
e/ Bảo vệ nhiệt độ cuộn dây động cơ. 

f/. Bảo vệ nước làm mát đầu máy nén:
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế

	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
Ghi nhận

Nghe giảng

	  40’

  10’

	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

- Tuân thủ theo các qui định chung
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số qui trình thực tế ở địa điểm biết .
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


	
	


  

Đặng Thế Huân



            Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 8
	Thời gian thực hiện: 1 tiết. 
Tên bài học trước:. 2.2.2.Tự động bảo vệ máy nén 

                                lạnh
Thực hiện  từ ngày.23/03/ 2020 đến 28 /03/ 2020.


Tên bài:                  


Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi.


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

A/ Định nghĩa.
B/ Mục đích.

-  Nhiệm vụ của tự động hoá TBNT là duy trì  PK dao động trong giới hạn cho phép. Việc giữ cho PK ở 1 giới hạn cho phép là cần thiết vì Pk tăng sẽ làm tăng tiêu hao điện năng, giảm độ bền thiết bị, giảm năng suất lạnh. 
- Ngược lại nếu PK quá thấp cũng ảnh hưởng xấu đến quá trình cấp lỏng cho DL, lỏng cấp ít, chập chờn không đều và có thể ngừng trệ vì Pk quá thấp.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 9
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. 
Tên bài học trước:. Chương 3. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Thực hiện  từ ngày.30/03/ 2020 đến 04 /04/ 2020.


Tên bài:               3.1.Tự động hóa bình ngưng giải nhiệt nước


Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi.


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?

- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

  3.1.1 Tự động hoá Bình Ngưng bằng van AW.( nước sử dụng 1 lần không tuần hoàn)


- Đặc điểm Cơ cấu van AW (Điều chỉnh tự động lưu lượng nước)

a. Cấu tạo:                                                              b. Sơ đồ.  
c. Hoạt động.

- Áp suất ngưng tụ PK được cho phép dao động trong 1 khoảng nhất định. Để điều chỉnh PK, người ta dùng bộ điều chỉnh lưu lượng nước (AW) khống chế không cho PK thay đổi ngoài giới hạn cho phép.
3.1.2.Tự động hoá Bình Ngưng, nước tuần hoàn( tháp giải nhiệt).

Khi sử dụng nước tuần hoàn ta có 2 dạng điều chỉnh để khống chế nhiệt độ và áp suất ngưng tụ.

3.2.2.1. Bypass nước giải nhiệt:
Đầu cảm nhiệt được đặt trên đường nước vào bình ngưng, đường by pass nối tắt từ đường nước ra bình ngưng về trước bơm, làm cho 1 phần nước ra khỏi bình ngưng đi tắt về bơm mà không qua tháp giải nhiệt.
3.2.2.2. Sử dụng nhiều bơm nước.
Ppháp này thường dùng cho HTL vận hành nhiều MN nhưng chỉ có 1 bình ngưng. Tương ứng số MN, người ta lắp đặt số bơm nước phù hợp.Các bơm này sẽ được điều khiển nhảy cấp tăng hay giảm tuỳ theo sự thay đổi của hiệu  nhiệt độ  nước ra và vào  T.= Tw2 – Tw1.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi

Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’

10’



	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 10
	Thời gian thực hiện: 2 tiết.

Tên bài học trước:. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Thực hiện  từ ngày.06/04/ 2020 đến 11 /04/ 2020.


Tên bài:              3.2. Điều chỉnh dàn ngưng giải nhiệt gió   



Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị ngưng tụ;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất ngưng tụ thay đổi.


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

3.. Tự động hóa dàn ngưng giải nhiệt gió. 
3.2.1. Điều chỉnh phía Môi chất
3.2.1.1 Phương pháp ALCO:


[image: image1]
3.3.1.2.Phương pháp DANFOSS: 


[image: image2]
3.3.2. Điều chỉnh phía Không khí

a. Đóng ngắt quạt gió qua tín hiệu áp suất hoặc nhiệt độ. 

Phương pháp này dựa vào tín hiệu áp suất Pk để đóng ngắt quạt DN. Ta mắc  rơle HP nối tiếp với nguồn điện cung cấp cho đ/cơ quạt.
b. Điều chỉnh lưu lượng gió bằng clape.

- Phương pháp này hoạt động nhờ tín hiệu áp suât của MN. Khi áp suất ngưng tụ PK giảm, các tấm clape sẽ đóng bớt lại để không khí đi qua lỗ bề mặt trao đổi nhiệt ít hơn.
c. Điều chỉnh động cơ quạt bằng máy biến tần số.

Sơ đồ tự động hoá                                                   
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 11
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. /20
Tên bài học trước:. Tự động hóa thiết bị ngưng tụ
Thực hiện  từ ngày.20/04/ 2020 đến 25/04/ 2020.


Tên bài:                  


Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

4.1. Đại cương 
- Tự động hóa TBBH nhằm thực hiện 2 mục đích chính sau đây:



+ Cung cấp môi chất lạnh đầy đủ và liên tục (theo chương trình hoặc chu kỳ) cho TBBH.



+ Bảo vệ TBBH và hệ thống lạnh bằng cách xả đá hoặc xả tuyết để tăng cường trao đổi nhiệt


- TBBH được chia làm 2 loại chính:



+ Bình bay hơi làm lạnh chất lỏng (Dàn lạnh gián tiếp)



+ Dàn bay hơi làm lạnh không khí trực tiếp có môi chất lạnh sôi trong ống.( dàn lạnh khô ).

4.2. Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi

-  Có 3 chỉ tiêu cho phép đánh giá mức độ cấp lỏng cho TBBH là:




+ Độ quá nhiệt của hơi ra khỏi dàn lạnh.

+ Mức lỏng của môi chất

+ Áp suất bay hơi  P0.

· Có 3 phương pháp cấp lỏng cho TBBH là:

+  Nhờ độ sai lệch giữa Pk và  P0.

+  Dùng chiều cao cột lỏng ( thế năng ).

+  Dùng bơm lỏng.

4.2.1. Cấp lỏng theo độ quá nhiệt hơi hút

* Hoạt động
-  Trong phương pháp này thường dùng van tiết lưu nhiệt tự động (TEV).

4.2.2. Điều chỉnh bằng van tiết lưu điện tử (RTC)

* Hoạt động

- Nguyên tắc cơ bản của RTC là lấy tín hiệu độ quá nhiệt kèm theo tín hiệu áp suất P0  đưa qua bộ vi xử lý điện tử để tự động điều khiển van tiết lưu có động cơ truyền động, đóng mở kim van, cung cấp môi chất
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 12.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. /20
Tên bài học trước:. 4.2.2 Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
Thực hiện  từ ngày.27/04/ 2020 đến 2/05/ 2020.


Tên bài:                  4.2.3 Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

 4.2.3. Tự động cấp lỏng cho bình bay hơi dùng rơle hiệu nhiệt độ

-  Sơ đồ cấp lỏng này được áp dụng cho những HTL làm lạnh gián tiếp, dùng chất tải lạnh là nước hoặc nước muối, cấp lỏng theo kiểu ngập.


- Tín hiệu nhiệt độ vào ( T0 ) và ra ( Thút ) được đưa về relay hiệu nhiệt độ (T) tự động điều chỉnh van điện từ đóng hoặc mở cấp lỏng cho bình bay hơi. Van tiết lưu tay điều chỉnh cố định để giảm áp suất môi chất từ PK xuống Po.
  4.2.4. Cấp lỏng cho thiết bị bay hơi bằng van phao

        Hoạt động
- Buồng phao (2) được nối với bình bay hơi (4) nhờ đường cân bằng hơi (3) và đường cân bằng lỏng (5). Như vậy mức lỏng của bình bay hơi cũng chính là mức lỏng của buồng phao theo nguyên tắc bình thông nhau.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 13.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. /20
Tên bài học trước:. 4.2.3 Tự động cấp lỏng cho thiết bị bay hơi
Thực hiện  từ ngày.4/05/ 2020 đến 9/05/ 2020.


Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
Tên bài:                  
Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi


Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

 4.2.5 Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi

a/ Cấp lỏng dàn bay hơi Freon loại nhỏ
Hoạt động


- Đối với những dàn lạnh Freon loại nhỏ, vì năng suất lạnh và tổn thất áp suất của môi chất khi đi qua dàn không lớn lắm (Tổn thất áp suất ở chế độ làm việc bình thường khoảng 0,1 kg/cm2) nên thường được trang bị van tiết lưu nhiệt cân bằng trong,
b/ Cấp lỏng dàn bay hơi Freon loại lớn

- Các dàn bay hơi Freon có năng suất lạnh lớn và tổn thất áp suất lớn thường phải sử dụng van tiết lưu cân bằng ngoài 
c/ Cấp lỏng cho nhiều dàn bay hơi nhờ cột lỏng.

Hoạt động.
d/ Cấp lỏng cho  dàn bay hơi nhờ Bơm tuần hoàn.

4.3. BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI

4.4.1. Đại cương

- Hệ thống bảo vệ TBBH dùng để ngăn ngừa các tình trạng TBBH làm việc ở chế độ nguy hiểm dẫn đến nguy cơ làm hư hỏng TBBH, MN và các bộ phận khác của hệ thống lạnh. Những nguyên nhân gây ra chế độ vận hành nguy hiểm ở TBBH là tràn lỏng trong dàn bay hơi và đóng băng chất tải lạnh.

4.4.2. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi NH3

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 14.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. /20
Tên bài học trước:. 4.2.5 Sơ đồ cấp lỏng thiết bị bay hơi

Thực hiện  từ ngày.4/05/ 2020 đến 9/05/ 2020.


Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
Tên bài:                  
4.3. BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

4.3. BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI

- Hệ thống bảo vệ TBBH dùng để ngăn ngừa các tình trạng TBBH làm việc ở chế độ nguy hiểm dẫn đến nguy cơ làm hư hỏng TBBH, MN và các bộ phận khác của hệ thống lạnh. Những nguyên nhân gây ra chế độ vận hành nguy hiểm ở TBBH là tràn lỏng trong dàn bay hơi và đóng băng chất tải lạnh.

4.3.1. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi NH3
Lỏng môi chất được cấp vào bình bay hơi qua van điện từ (1) ; van tiết lưu tay (5), tín hiệu đóng mở van điện từ được báo bởi relay LC1 (2) thông qua mức lỏng trong bình đo mức lỏng(7). Relay LC2 (8) được bố trí cao hơn LC1 một đoạn là h, độ cao này chính là mức lỏng dâng lên nguy hiểm
4.3.2. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở bình bay hơi freon


[image: image3]

	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân
	Giáo án số: 15.
	Thời gian thực hiện: 2 tiết. /20
Tên bài học trước:. 
4.3. BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI
Thực hiện  từ ngày.4/05/ 2020 đến 9/05/ 2020.


Chương 4. Tự động hóa thiết bị bay hơi
Tên bài:                  
4.3. BẢO VỆ THIẾT BỊ BAY HƠI

Mục tiêu của bài: 

- Trình bày được kiến thức cơ bản về tự động hóa cho các dạng thiết bị bay hơi;

- Giải thích các sơ đồ tự động của hệ thống lạnh khi áp suất bay hơi .


- Rèn luyện tính cẩn thận, tuân thủ quy định an toàn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..5  phút.

Nội dung nhắc nhở : 
· Điểm danh lớp , ổn định nhóm học tập
II. Thực hiện bài học:

	TT
	Nội dung
	Hoạt động dạy học
	Thời gian

	
	
	Hoạt động của giảng viên
	Hoạt động của người học
	

	1
	Dẫn nhập
- Các quy trình thực hiện tự động hóa công nghiệp trong thực tế có các yêu cầu  như thế nào?
- Nhiệm vụ cụ thể?
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
	   15‘

	2
	Giảng bài mới

4.3.3. Sơ đồ bảo vệ tràn lỏng ở dàn bay hơi NH3

- Đối với hệ thống lạnh gồm nhiều dàn bay hơi như sơ đồ, để bảo vệ tràn lỏng về MN, người ta bố trí 1 bình tách lỏng cho toàn hệ thống dàn lạnh và trang bị 1 relay mức lỏng (LC). Relay này đảm đương 2 nhiệm vụ là:

+ Cấp lỏng khi đóng mở van điện từ


+ Báo tín hiệu nguy hiểm để cắt MN khi mức lỏng trong bình tách lỏng đạt đến mức nguy hiểm.

- Chú ý:   Khi MN dừng, van điện từ ngắt không phụ thuộc vào relay mức lỏng (LC)

4.3.4. Bảo vệ bình bay hơi không bị đóng băng chất tải lạnh

Khi vận hành hệ thống lạnh có bình bay hơi ống vỏ kiểu môi chất sôi ngoài ống, chất tải lạnh đi trong ống, khi chế độ làm việc dao động dễ xảy ra nguy cơ chất tải lạnh đóng băng trong ống, làm nổ ống, gây xì, hở, mất môi chất hoặc chất tải lạnh lọt vào hệ thống lạnh.
	Thuyết trình

Nêu vấn đề

Cho ví dụ minh họa

Thuyết trình

Nêu vấn đề

Vận dụng thực tế
	Ghi nhận

Nghe giảng

Phản hồi

Đặt câu hỏi
Ghi nhận

Nghe giảng
	  25’

  15’
10’


	3
	Củng cố kiến thức và kết thúc bài
-Quá trình tự động hóa là cần thiết trong hoạt động công nghiệp.

-  Phải phân loại các qui trình để thực hiện
	Thuyết trình

Vận dụng thực tế
	
	   7’

	4
	Hướng dẫn tự học


	Vận dụng dưa ra 1 số yêu cầu thực tế cho 1 qui trình sản xuất
	   3’


	Nguồn tài liệu tham khảo 
	- Nguyễn Đức Lợi - Tự động hoá hệ thống lạnh -NXB Giáo dục VN -2010

- Bài giảng của Khoa Nhiệt lạnh

	Trưởng khoa/Trưởng bộ môn
	   Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020.

          Giảng viên


  
   Đặng Thế Huân                                                             Đặng Thế Huân



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH


 TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

















                                                             




















SỔ GIÁO ÁN


LÝ THUYẾT





                                  Môn học: TỰ ĐỘNG HÓA HỆ THỐNG LẠNH   


                                  Lớp : …………………Khoá : ……………… .


                                  Họ và tên giảng viên : ………………………...


                                  Năm học:............................................................















































Quyển số:.......
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